
  

 

PHỤ LỤC SỐ 1 

THỐNG KÊ TỔNG SỐ LUẬT SƯ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, KẾT QUẢ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

(Kèm theo Báo cáo số: 38 /BC-UBND ngày 28   tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

NĂM 

(số liệu 

tính đến 

ngày 

31/12 

hàng 

năm) 

LUẬT SƯ TRONG NƯỚC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 

Tổng 

số luật 

sư 

(người) 

Tổng số 

tổ chức 

hành 

nghề 

luật sư 

(tổ chức) 

Tổng số việc thực hiện xong (việc) Doanh thu (đồng) 

Tổng số 

luật sư 

(người) 

 

Tổng số tổ 

chức hành 

nghề luật sư 

(chi nhánh   

của tổ 

chức/công ty) 

 

Tổng 

số 

Chia ra 

Tổng số Nộp thuế 

Số việc tố tụng 
Tư 

vấn 

pháp 

luật 

Dịch 

vụ 

pháp 

lý 

khác 

Tư 

vấn 

pháp 

luật 

miễn 

phí 

Trợ 

giúp 

pháp 

lý 
Tổng 

số 

Trong 

đó: số 

việc về 

Hình sự 

2011 11 8 581 125 69 393   63 87.200.000 18.320.000 0 0 

2012 12 7 395 91 55 247   57 166.500.000 11.000.000 0 0 

2013 15 8 690 162 69 246 22  260 254.200.000 19.200.000 0 0 

2014 15 8 352 105 67 175 16  56 145.410.000 9.950.000 0 0 

2015 12 9 243 108 61 88 8  39 296.360.000 22.085.000 0 0 

2016 11 8 299 88 53 106 2  33 176.040.000 15.310.000 0 0 

2017 11 8 230 62 31 145   23 120.480.000 18.100.000 0 0 

2018 12 8 198 76 47 72   50 158.100.100 14.385.000 0 0 

2019 13 8 186 41 24 94   51 84.200.000 24.410.254 0 0 

 

 

 



  

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2 

THỐNG KÊ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA LUẬT SƯ 
  

(Kèm theo Báo cáo số  38 /BC-UBND ngày 28  tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh) 

 

Năm 

Luật sư trong nước Luật sư nước ngoài 

Tổng số tổ 

chức thanh tra 

Tổng số quyết 

định xử phạt 

Tổng số tiền 

phạt 

Tổng số tổ 

chức thanh tra 

Tổng số quyết 

định xử phạt 

Tổng số tiền 

phạt 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 01 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 
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